
STT Tên Vật Tư ĐVT SL Đơn giá Thành Tiền

1. Ống đồng  ( loại 7.1 Thỏa thuận )

1.1 Loại máy treo tường 

1.1.1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Mét 130,000           

1.1.2 Công suất 18.000BTU-24.000BTU Mét 160,000           

1.1.3 Bảo ôn + Băng cuốn Mét 20,000             

1.2 Loại máy Tủ, Âm trần (Cassette), Áp trần

1.2.1 Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU Mét 200,000           

1.2.2 Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU Mét 220,000           

2. Giá đỡ cục nóng, ( Chế giá thêm 100.000 nghìn )

2.1 Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU Cái 100,000           

2.2 Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU Cái 130,000           

2.3 hàn ống + vệ sinh( áp dụng nhà có ống chôn tường ) máy 100,000           

2.4 Loại máy Tủ, Âm trần (Cassette), Áp trần Cái 250,000           

4. Chi phí nhân công lắp máy

4.1 Loại máy treo tường thông thường

4.1.1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ 200,000           

4.1.2 Công suất 18.000BTU - 24.000 BTU Bộ 350,000           

4.2 Loại máy treo tường Invecter

4.1.1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ 300,000           

4.1.2 Công suất 18.000BTU-24.000BTU Bộ 450,000           

4.3 Loại máy Tủ, Âm trần (Cassette), Áp trần

4.2.1 Công suất 12.000BTU-28.000BTU Bộ 450,000           

4.2.2 Công suất 30.000BTU-50.000BTU Bộ 500,000           

5.1 Dây điện 2x1.5mm Mét 15,000             

5.1 Dây điện 2x2.5mm Mét 20,000             

5.1 Dây điện 2x4mm Mét 30,000             

5.3 Dây cáp nguồn 3x4+1x4 Mét 60,000             

6.1 Ống thoát nước mềm Mét 10,000             

6.2 Ống thoát nước cứng PVC Mét 20,000             

6.3 Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn Mét 50,000             

7.1 Attomat 1 pha Cái 100,000           

7.2 Attomat 3 pha Cái 250,000           

7.3 Dùng thang dây bộ 100,000           

7.4 vệ sinh đường ống với nhà trung cư Bộ 100,000           

8. Vật tư phụ Bộ 50,000             

9. Chi phí nhân công tháo máy (Bảo dưỡng)

9.1 Loại máy treo tường Bộ 150,000           

9.2 Loại máy Tủ Bộ 250,000           

9.3 Loại máy Âm trần (Cassette), Áp trần Bộ 250,000           

9.3 Loại máy Âm trần (Cassette), Áp trần Bộ 250,000           12.

Ghi chú: 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;

Phần lắp đặt trên được bảo hành trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ thời điểm ký nghiệm thu

Mọi sự cố về lắp đặt, bảo hành xin liên hệ Mr Thế 096 797 6028  để được giải quyết.

KHÁCH HÀNG

BÁO GIÁ  LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA 
 Khách hàng:…………………………….…. Số điện thoại: ……………………………………………………………

  Địa chỉ:  ………………………………………………………………………...……………………………………….

 Tổ lắp máy:……………...…………………….……........Model máy:…….....…......…...Thời gian bắt đầu……...……….….

                                                  Địa chỉ: số 7 đường ngọc hồi hoàng mai, hà nội

         Website: dienmayonline247.com              ĐT: 0243 565 2168 - 094 514 5665 - 0978 79 4886 

                      ĐIỆN MÁY ONLINE 247

Hà nội, ngày…....tháng…….….năm ………….

Đại diện Điện Máy Online 247


